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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 10 NĂM 2018 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

1 ỦY BAN 
THƯỜNG 

VỤ 
QUỐC 

HỘI 

Nghị quyết số 574/NQ-UBTVQH14 

thành lập ðoàn giám sát “Việc thực 

hiện chính sách, pháp luật về thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững trên ñịa bàn vùng dân 

tộc thiểu số, miền núi giai ñoạn 2012 - 

2018”. 

13-09-2018 963+964 
07-10-2018 

 

  Nghị quyết số 575/NQ-UBTVQH14 

thành lập ðoàn giám sát “Việc thực 

hiện chính sách, pháp luật về quản lý, 

sử dụng các quỹ tài chính nhà nước 

ngoài ngân sách nhà nước giai ñoạn 

2013 - 2018”. 

13-09-2018 963+964 
07-10-2018 

 

  Nghị quyết số 577/NQ-UBTVQH14 về 

việc ñiều ñộng, bổ nhiệm cán bộ. 

17-09-2018 963+964 
07-10-2018 
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công báo 
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2 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 124/2018/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

63/2011/Nð-CP ngày 28 tháng 7 năm 

2011 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số ñiều của 

Luật trọng tài thương mại. 

19-09-2018 945+946 
01-10-2018 

 

  Nghị ñịnh số 125/2018/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
64/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Nghị ñịnh số 
11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 
2010 quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông ñường bộ. 

19-09-2018 945+946 
01-10-2018 

 

  Nghị ñịnh số 126/2018/Nð-CP quy 
ñịnh về thành lập và hoạt ñộng của cơ 
sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. 

20-09-2018 947+948 
02-10-2018 

 

  Nghị ñịnh số 127/2018/Nð-CP quy 
ñịnh trách nhiệm quản lý nhà nước về 
giáo dục. 

21-09-2018 947+948 
02-10-2018 
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  Nghị ñịnh số 128/2018/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh 
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư, kinh 
doanh trong lĩnh vực ñường thủy nội 
ñịa. 

24-09-2018 963+964 
07-10-2018 

 

  Nghị ñịnh số 129/2018/Nð-CP bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật 
trong lĩnh vực quốc phòng. 

24-09-2018 963+964 
07-10-2018 

 

  Nghị ñịnh số 130/2018/Nð-CP quy 
ñịnh chi tiết thi hành Luật giao dịch 
ñiện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng 
thực chữ ký số. 

27-09-2018 967+968 
10-10-2018 

 

  Nghị ñịnh số 131/2018/Nð-CP quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

29-09-2018 969+970 
11-10-2018 

 

  Nghị ñịnh số 132/2018/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
16/2016/Nð-CP ngày 16 tháng 3 năm 
2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ 
phát triển chính thức (ODA) và vốn vay 
ưu ñãi của các nhà tài trợ nước ngoài 

01-10-2018 973+974 
14-10-2018 
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  Nghị ñịnh số 133/2018/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
90/2014/Nð-CP ngày 29 tháng 9 năm 
2014 của Chính phủ về “Giải thưởng 
Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 
nước” về văn học, nghệ thuật. 

01-10-2018 973+974 
14-10-2018 

 

  Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
46/2017/Nð-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2017 của Chính phủ quy ñịnh về ñiều 
kiện ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực 
giáo dục. 

04-10-2018 975+976 
15-10-2018 

 

  Nghị ñịnh số 136/2018/Nð-CP sửa ñổi 
một số ñiều của các Nghị ñịnh liên 
quan ñến ñiều kiện ñầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường. 

05-10-2018 983+984 
17-10-2018 

 

  Nghị ñịnh số 137/2018/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
123/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 10 
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều và biện pháp thi hành 
Luật luật sư. 

08-10-2018 983+984 
17-10-2018 
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  Nghị ñịnh số 138/2018/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 
65/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ quy ñịnh về ñiều 
kiện kinh doanh dịch vụ ñào tạo lái xe ô 
tô và dịch vụ sát hạch lái xe. 

08-10-2018 983+984 
17-10-2018 

 

  Nghị ñịnh số 139/2018/Nð-CP quy 
ñịnh về kinh doanh dịch vụ kiểm ñịnh 
xe cơ giới. 

08-10-2018 1005+1006 
24-10-2018 

 

   
Nghị ñịnh số 140/2018/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung các Nghị ñịnh liên quan ñến 
ñiều kiện ñầu tư kinh doanh và thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Lao ñộng - Thương binh 
và Xã hội. 

08-10-2018 991+992 
20-10-2018 

 

  Nghị ñịnh số 141/2018/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh 
quy ñịnh xử lý vi phạm pháp luật trong 
hoạt ñộng kinh doanh theo phương thức 
ña cấp. 

08-10-2018 983+984 
17-10-2018 
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  Nghị ñịnh số 142/2018/Nð-CP sửa ñổi 
một số quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư 
kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

09-10-2018 991+992 
20-10-2018 

 

  Nghị ñịnh số 143/2018/Nð-CP quy 
ñịnh chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và 
Luật an toàn, vệ sinh lao ñộng về bảo 
hiểm xã hội bắt buộc ñối với người lao 
ñộng là công dân nước ngoài làm việc 
tại Việt Nam. 

15-10-2018 1009+1010 
29-10-2018 

 

  Nghị ñịnh số 144/2018/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung các Nghị ñịnh về vận tải ña 
phương thức. 

16-10-2018 1009+1010 
29-10-2018 

 

  Nghị ñịnh số 145/2018/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 
2015 của Chính phủ quy ñịnh về cơ chế 
thu, quản lý học phí ñối với cơ sở giáo 
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ 
trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 
2016 ñến năm học 2020 - 2021. 

16-10-2018 1009+1010 
29-10-2018 
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  Nghị quyết số 125/NQ-CP ban hành 

Chương trình hành ñộng của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW 

ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội 

nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII về cải cách chính sách 

bảo hiểm xã hội. 

08-10-2018 1005+1006 
24-10-2018 

 

  Nghị quyết số 129/NQ-CP phê duyệt 

kết quả pháp ñiển hệ thống quy phạm 

pháp luật ñối với các chủ ñề: Dân tộc; 

Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 

ñề mục. 

16-10-2018 1007+1008 
26-10-2018 

 

3 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 41/2018/Qð-TTg quy 

ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế 

thuộc Bộ Tài chính. 

25-09-2018 963+964 
07-10-2018 
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  Quyết ñịnh số 1121/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch xây dựng ðề án Thống kê 
khu vực kinh tế chưa ñược quan sát. 

07-09-2018 965+966 
09-10-2018 

 

 

  Quyết ñịnh số 1221/Qð-TTg ban hành 

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng 

trọng ñiểm năm 2017. 

21-09-2018 Từ 949 ñến 
952 

04-10-2018 

 

  Quyết ñịnh số 1222/Qð-TTg về việc 

thay ñổi thành viên Tổ công tác của 

Thủ tướng Chính phủ. 

21-09-2018 953+954 
05-10-2018 

 

  Quyết ñịnh số 1227/Qð-TTg ban hành 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh 

tranh. 

24-09-2018 963+964 
07-10-2018 

 

  Quyết ñịnh số 1254/Qð-TTg về việc 

phê duyệt Kế hoạch hành ñộng thúc 

ñẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế 

một cửa ASEAN, cải cách công tác 

kiểm tra chuyên ngành ñối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận 

lợi thương mại giai ñoạn 2018 - 2020. 

26-09-2018 965+966 
09-10-2018 
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  Quyết ñịnh số 1299/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong 
trường học giai ñoạn 2018 - 2025”. 

03-10-2018 973+974 
14-10-2018 

 

  Quyết ñịnh số 1380/Qð-TTg phê duyệt 
“ðề án thực hiện liên thông các thủ tục 
hành chính: ðăng ký khai tử, xóa ñăng 
ký thường trú, hưởng chế ñộ tử tuất/hỗ 
trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng 
phí”. 

18-10-2018 1009+1010 
29-10-2018 

 

  Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc tăng 
cường hiệu lực quản lý nhà nước ñối 
với công tác quản lý, vận hành, sử dụng 
nhà chung cư. 

09-10-2018 991+992 
20-10-2018 

 

04 LIÊN BỘ     

 

BỘ TƯ 
PHÁP - 

BỘ 
CÔNG 

AN - BỘ 
QUỐC 

PHÒNG - 
BỘ TÀI 
CHÍNH - 

Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-
BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-
VKSNDTC quy ñịnh về phối hợp thực 
hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt ñộng tố 
tụng. 

29-06-2018 997+998 
22-10-2018 
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TÒA ÁN 
NHÂN 

DÂN TỐI 
CAO - 
VIỆN 
KIỂM 
SÁT 

NHÂN 
DÂN TỐI 

CAO 
 

5 
BỘ 

CÔNG 
THƯƠNG 

Thông tư số 16/2018/TT-BGDðT quy 
ñịnh về tài trợ cho các cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

03-08-2018 975+976 
15-10-2018 

 

  Thông tư số 20/2018/TT-BGDðT ban 
hành quy ñịnh chuẩn nghề nghiệp giáo 
viên cơ sở giáo dục phổ thông. 

22-08-2018 979+980 
16-10-2018 

 

  Thông tư số 25/2018/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy ñịnh về thực hiện giá bán ñiện. 

12-09-2018 945+946 
01-10-2018 
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  Thông tư số 26/2018/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo 
Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 
tháng 6 năm 2014 của Bộ Công 
Thương quy ñịnh thực hiện Quy tắc 
xuất xứ trong Hiệp ñịnh Khu vực 
thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc. 

14-09-2018 965+966 
09-10-2018 

 

  Thông tư số 27/2018/TT-BCT bãi bỏ 
quy ñịnh cấp giấy phép nhập khẩu tự 
ñộng xe gắn máy phân khối lớn từ 175 
cm3 trở lên. 

19-09-2018 965+966 
09-10-2018 

 

  Thông tư số 28/2018/TT-BCT quy ñịnh 
vận hành thị trường phát ñiện cạnh 
tranh. 

27-09-2018 1013+1014 
31-10-2018 

 

  Thông tư số 30/2018/TT-BCT quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 
107/2018/Nð-CP ngày 15 tháng 8 năm 
2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất 
khẩu gạo. 

01-10-2018 997+998 
22-10-2018 

 

  6 BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO  

Thông tư số 21/2018/TT-BGDðT ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 
trung tâm ngoại ngữ, tin học. 

24-8-2018 945+946 
01-10-2018 

 

                            11 / 20



 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 3

2
+

3
3
/N

g
ày

 1
3
-1

2
-2

0
1
8

4
9

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

  Thông tư số 23/2018/TT-BGDðT ban 
hành ðiều lệ Hội thao giáo dục quốc 
phòng và an ninh trong trường trung 
học phổ thông. 

28-09-2018 1001+1002 
23-10-2018 

 

7 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ðiều của các 
Thông tư trong lĩnh vực ñăng kiểm. 

30-07-2018 953+954 
05-10-2018 

 

  Thông tư số 51/2018/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 
6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải 
quy ñịnh chi tiết về quản lý, khai thác 
cảng hàng không, sân bay. 

19-09-2018 969+970 
11-10-2018 

 

  Thông tư số 52/2018/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 
12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về việc vận 
chuyển hàng không và hoạt ñộng hàng 
không chung. 

15-10-2018 1011+1012 
30-10-2018 
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8 BỘ 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN quy 

ñịnh về xây dựng, ký kết và quản lý các 

chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ 

Phát triển khoa học và công nghệ Quốc 

gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt 

ñộng nâng cao năng lực khoa học và 

công nghệ quốc gia. 

31-08-2018 1005+1006 
24-10-2018 

 

9 BỘ LAO 

ðỘNG,  

THƯƠNG 

BINH VÀ 

XÃ HỘI 

Thông tư số 08/2018/TT-BLðTBXH 

quy ñịnh ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật về 

ñào tạo trình ñộ trung cấp, trình ñộ cao 

ñẳng cho các nghề: ðiện công nghiệp; 

Kỹ thuật máy lạnh và ñiều hòa không 

khí; Vận hành máy thi công nền; Vận 

hành cần, cầu trục; Kỹ thuật xây dựng; 

Bảo vệ thực vật; Chế biến và bảo quản 

thủy sản; Quản trị mạng máy tính; 

Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas. 

14-08-2018 Từ 955 ñến 
962 

06-10-2018 
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  Thông tư số 14/2018/TT-BLðTBXH 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông 
tư số 17/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 
tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy 
trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận ña 
chiều áp dụng cho giai ñoạn 2016 - 
2020 

26-09-2018 973+974 
14-10-2018 

 

  Thông tư số 15/2018/TT-BLðTBXH 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về an toàn lao ñộng ñối với Thang máy 
gia ñình. 

12-10-2018 1011+1012 
30-10-2018 

 

10 BỘ NỘI 
VỤ 

Thông tư số 11/2018/TT-BNV ban 
hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên 
Việt Nam. 

14-09-2018 971+972 
12-10-2018 

 

  Thông tư số 12/2018/TT-BNV bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. 

09-10-2018 1009+1010 
29-10-2018 
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11 BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT 
bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch 
ban hành. 

13-08-2018 945+946 
01-10-2018 

 

  Thông tư số 11/2018/TT-BNNPTNT 
ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chợ ñầu mối, chợ ñấu giá nông lâm 
thủy sản - Yêu cầu ñảm bảo an toàn 
thực phẩm”. 

01-10-2018 1001+1002 
23-10-2018 

 

12 BỘ 
QUỐC 

PHÒNG  

Thông tư số 143/2018/TT-BQP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
130/2014/TT-BQP ngày 24 tháng 9 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng hướng dẫn thực hiện một số ñiều 
của Nghị ñịnh số 162/2013/Nð-CP 
ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy ñịnh về xử phạt vi phạm hành 
chính trên các vùng biển, ñảo và thềm 
lục ñịa của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 

15-09-2018 953+954 
05-10-2018 
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  Thông tư số 148/2018/TT-BQP quy 
ñịnh tuyển chọn và gọi công dân nhập 
ngũ. 

04-10-2018 1005+1005 
24-10-2018 

 

13 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 62/2018/TT-BTC quy ñịnh 
quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 
thực hiện Chương trình mục tiêu Phát 
triển lâm nghiệp bền vững giai ñoạn 
2016 - 2020. 

30-07-2018 1005+1006 
24-10-2018 

 

  Thông tư số 72/2018/TT-BTC ban hành 
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự 
trữ quốc gia. 

10-08-2018 963+964 
07-10-2018 

 

  Thông tư số 75/2018/TT-BTC quy ñịnh 
chế ñộ quản lý, tính hao mòn tài sản kết 
cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi. 

17-08-2018 989+990 
19-10-2018 

 

  Thông tư số 85/2018/TT-BTC hướng 
dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước 
cho công tác phòng ngừa, giải quyết 
tranh chấp ñầu tư quốc tế. 

13-09-2018 1005+1006 
24-10-2018 
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  Thông tư số 86/2018/TT-BTC hướng 
dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự 
nghiệp thực hiện Chương trình mục 
tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc 
thiểu số, vùng khó khăn giai ñoạn 2016 
- 2020. 

18-09-2018 1005+1006 
24-10-2018 

 

  Thông tư số 87/2018/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng 
chế thi hành quyết ñịnh hành chính 
thuế. 

27-09-2018 979+980 
16-10-2018 

 

  Thông tư số 93/2018/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ðiều tại Thông tư số 
19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh thủ 
tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu 
hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai 
bánh gắn máy của ñối tượng ñược 
hưởng quyền ưu ñãi, miễn trừ tại Việt 
Nam. 

05-10-2018 1007+1008 
26-10-2018 
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  Thông tư số 94/2018/TT-BTC quy ñịnh 
cơ chế tài chính thực hiện ðề án Biên 
soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. 

05-10-2018 1007+1008 
26-10-2018 

 

14 BỘ TÀI 
NGUYÊN 
VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư số 07/2018/TT-BTNMT ban 
hành Danh mục ñịa danh dân cư, sơn 
văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ 
công tác thành lập bản ñồ tỉnh Hậu 
Giang. 

06-09-2018 987+988 
18-10-2018 

 

  Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ban 
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
môi trường. 

14-09-2018 969+970 
11-10-2018 

 

  Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ban 
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
môi trường. 

14-09-2018 969+970 
11-10-2018 

 

15 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT công 
bố chi tiết Danh mục sản phẩm công 
nghệ thông tin ñã qua sử dụng cấm 
nhập khẩu kèm theo mã số HS. 

15-10-2018 1011+1012 
30-10-2018 

 

Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT quy 
ñịnh mức giá cước tối ña dịch vụ bưu 
chính phổ cập. 

15-10-2018 1011+1012 
30-10-2018 
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16 BỘ TƯ 
PHÁP 

Thông tư số 13/2018/TT-BTP bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên 
tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp 
pháp lý. 

26-09-2018 1005+1006-
24-10-2018 

 

17 BỘ Y TẾ Thông tư số 22/2018/TT-BYT quy ñịnh 
Danh mục thực phẩm chức năng dành 
cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê 
khai giá. 

12-09-2018 949+950 
04-10-2018 

 

  Thông tư số 23/2018/TT-BYT quy ñịnh 
việc thu hồi và xử lý thực phẩm không 
bảo ñảm an toàn thuộc thẩm quyền 
quản lý của Bộ Y tế. 

14-09-2018 953+954 
05-10-2018 

 

18 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 24/2018/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số ñiều của các 
Thông tư, văn bản có quy ñịnh về chế 
ñộ báo cáo ñịnh kỳ. 

28-09-2018 991+992 
20-10-2018 
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19 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BQP 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về quản lý 
Người giữ chức danh, chức vụ tại 
doanh nghiệp là công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên mà nhà nước 
nắm giữ 100% vốn ñiều lệ do Bộ Quốc 
phòng quản lý và Người ñại diện phần 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà 
nước nắm giữ trên 50% vốn ñiều lệ do 
Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu. 

04-10-2018 1009+1010 
29-10-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-
BKHCN hợp nhất Thông tư liên tịch 
quy ñịnh về bảo ñảm an toàn bức xạ 
trong y tế. 

20-09-2018 953+954 
05-10-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD 
hợp nhất Nghị ñịnh về sản xuất, cung 
cấp và tiêu thụ nước sạch. 

13-09-2018 945+946 
01-10-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD 
hợp nhất Nghị ñịnh về quản lý ñầu tư 
phát triển ñô thị. 

13-09-2018 945+946 
01-10-2018 
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